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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LỊCH SỬ ĐÔ THỊ 

Mã học phần:  71ARTO40112 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71ARTO40112 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

☐ Đề thi có sử dụng phần mềm riêng GV ghi cụ thể tên phần mềm:  ………… 

…………………………………………. 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (5 điểm) 

       

      Bạn hãy nêu Bối cảnh ra đời và Đặc điểm cơ bản của Đô thị thời kỳ Phục Hưng 

(1419 - 1630)? 
 

Câu hỏi 2: (5 điểm) 

 

      Đặc điểm hình thành đô thị Việt Nam? 
……………………….. 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1 Bạn hãy nêu Bối cảnh ra đời và Đặc 

điểm cơ bản của Đô thị thời kỳ Phục 

Hưng (1419 - 1630)? 
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Nội dung a. Bối cảnh ra đời của Đô thị thời kỳ 

Phục Hưng (1419 - 1630) 

 Phát kiến địa lý → kinh tế Châu 

Âu phát triển → của cải cướp bóc 

từ Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á 

chuyển về phục vụ giai cấp quý 

tộc, thượng lưu, thương nhân 

  1419, Chủ nghĩa Tư bản xuất 

hiện ở Tây Âu 

  Đô thị → công trường thủ công 

thay thế phường hội, áp dụng kỹ 

thuật mới vào SX → năng suất 

tăng, sản phẩm nhiều, giá thành 

hạ 

  Nông thôn → đồn điền, trang tại 

thay thế SX tiểu nông dân → chủ 

ruộng đất thành tư sản nông thôn, 

người lao đông thành công nhân 

nông nghiệp 

  Hình thành các giai cấp mới: tư 

sản - vô sản 

  Xã hội tư bản thay thế dần xã 

hội phong kiến → phong trào văn 

hóa Phục hưng 

 

2.5  

Nội dung b.            Đặc điểm cơ bản của đô thị 

thời kỳ Phục hưng (1419 - 1630) 

  Chủ yếu là cải tạo, tôn tạo, 

bảo tồn đô thị dựa trên các 

đô thị cổ đại Hy Lạp - La 

Mã để lại → nghiên cứu 

thiết kế, mở rộng đô thị 

  Hoàn thiện và làm rõ các quảng 

trường ở trung tâm, trục đường 

phố chính đô thị 

  Xây dựng nhiều lý thuyết cề quy 

hoạch XD dựa trên tỷ lệ xích 

2.5  
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chuẩn mực → lý thuyết mô hình 

đô thị cho chủ nghĩa tư bản 

  Không gian đô thị mang màu sắc 

của chủ nghĩa hình thức 

  Xuất hiện những đường cong, 

êlip, tròn → quan hệ không gian 

phức tạp 

 

Câu 2 Đặc điểm hình thành đô thị Việt Nam? 

 

5.0  

Nội dung a. Đặc điểm về địa hình, tự nhiên, khí 

hậu 

          Địa hình tự nhiên 

  Lãnh thổ VN bao gồm đất liền 

(319.247km2) + hải đảo (~ 3.000 

hòn đảo) 

  Chiều dài Bắc - Nam 1.650 km 

(15º vĩ tuyến), hẹp nhất Đông - 

Tây 50 km (Quảng Bình), bờ 

biển 3.260 km 

  Địa hình đa dạng, nhiều kiểu 

dáng → đồi núi (chiếm 3/4) + 

đồng bằng (chiếm 1/4 → sông 

Cửu Long, sông Hồng) 

 Mạng lưới sông ngòi dày đặc, chia 

thành nhiều hệ thống 

 

1.0  

Nội dung b.            Khí hậu 

  Nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, 

mưa nhiều, diễn biến phức tạp 

  2 mùa chính: 

- Mùa gió Đông Bắc → tháng 11 - 4 → 

mùa đông lạnh, mưa phùn ẩm ướt ở 

miền Bắc + mùa khô nóng kéo dài ở 

miền Nam 

- Mùa gió Tây Nam → tháng 5 - 10 → 

nóng ẩm, mưa to, gió lớn, giông bão 

trên cả nước 

 

1.0  
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Nội dung c. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 

  1000 năm Bắc thuộc + 80 năm 

thực dân → kìm hãm phát triển 

  Kinh tế chủ yếu phát triển theo 

kiểu tiểu nông, tiểu thương 

  Văn hóa tạo dựng trên nền tảng 

2 nền văn minh Trung Hoa - Ấn 

Độ → Nho giáo - Phật giáo 

  Văn hóa đa dạng, giàu bản sắc 

 

1.5  

Nội dung d. Đặc điểm về phong tục, tập 

quán 

  Chịu ảnh hưởng của Nho giáo - 

Phật giáo - Đạo giáo 

  Triết lý tư tưởng phương Đông 

→ “người với trời đất là cùng 

một thể thống nhất” → Thiên 

(thời) - Địa (lợi) - Nhân (hòa) 

  Sùng bái thần tự nhiên 

  Ảnh hưởng sâu sắc thuật phong 

thủy, ngũ hành của người Trung 

Hoa 

  Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

 

1.5  

 Điểm tổng 10.0  
 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày …17.. tháng …03.. năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

  

                       Ths. Cao Đình Sơn                                        Ts. Trần Anh Tuấn 

 


